
UBND HUYỆN IA H'DRAI Mẫu biểu số 29.1/TT342

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Thực hiện
năm 2023

Năm 2024 Dự toán năm
2025Dự toán Ước thực

hiện
A B 1 2 3 4
A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 95.133,97 90.000,00 97.040,00 95.800,00
1 Thu nội địa 95.133,97 90.000,00 97.040,00 95.800,00
2 Thu từ dầu thô
3 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
4 Thu viện trợ không hoàn lại
B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 431.037,81 307.752,00 478.108,61 323.360,00
I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 50.996,69 41.147,00 50.672,00 44.339,00
1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 2.172,23 14.948 21.856,00 14.978,00
2 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ % 48.824,46 26.199 28.816,00 29.361,00
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 224.149,67 266.605,00 241.410,19 279.021,00
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 94.633,25 101.233,00 101.233,00 124.426,00
2 Thu bổ sung có mục tiêu 129.516,42 165.372,00 140.177,19 154.595,00

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV Thu kết dư 1.378,88 1.951,17
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 154.406,96 184.075,25
VI Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 105,61
C TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 188.739,10 307.752,00 478.108,61 323.360,00
I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 0,00 142.380,00 158.025,46 168.765,00
1 Chi đầu tư phát triển (1) 10.584,70 23.957,00 10.326,00
2 Chi thường xuyên 128.948,00 131.221,16 155.064,00
3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
4 Dự phòng ngân sách 2.847,30 2.847,30 3.375,00
5 Chi tạo nguồn thực hiện CCTL
II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 0,00 165.372,00 211.217,54 154.595,00
1 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 18.675,00 12.750,00 35.694,000
2 Chi thực hiện các chế độ, chính sách 5.637,00 4.973,42 7.692,000
3 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 141.060,00 193.494,13 111.209,00

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 184.075,25 74.393,30
IV Chi nộp trả ngân sách cấp trên 4.663,85 34.472,31

Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí (nếu có)
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UBND HUYỆN IA H'DRAI Mẫu biểu số 31/TT342

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Dự toán năm 2024 UThực hiện năm 2024 Dự toán năm 2025

Thu trên
địa bàn do

HĐND
huyện giao

Tr.đó:
Thu do
UBND

huyện trực
tiếp tổ

chức thực
hiện (1)

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu do
UBND

huyện trực
tiếp tổ chức
thực hiện

(1)

Dự toán
thu trên
địa bàn

Tr.đó: Thu
do UBND

huyện trực
tiếp tổ chức
thực hiện

(1)

A B 1 2 3 4 5 6
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

(I+II+III)
90.000 90.000 97.040 97.040 95.800 95.800

I THU NỘI ĐỊA 90.000 90.000 97.040 97.040 95.800 95.800

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do
Trung ương quản lý 19.500 19.500 19.500 19.500 19.000 19.000

- Thuế giá trị gia tăng 19.500 19.500 19.500 19.500 19.000 19.000
Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác
dầu, khí 0 0 0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu
tiếp tục bán ra trong nước 0 0 0

- Thuế tài nguyên 0 0 0
Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí 0 0 0

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa
phương quản lý 20.800 20.800 20.800 20.800 25.000 25.000

- Thuế giá trị gia tăng 19.870 19.870 17.250 17.250 20.970 20.970
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 850 850 3.500 3.500 4.000 4.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu
tiếp tục bán ra trong nước 0 0 0

- Thuế tài nguyên 80 80 50 50 30 30

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài 0 0 15 15 0 0

- Thuế giá trị gia tăng 0 13 13 0
Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác
dầu, khí 0 0 0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 2 2 0
Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác
dầu, khí 0 0 0

- Thu từ khí thiên nhiên 0 0 0
- - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0

Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu
tiếp tục bán ra trong nước 0 0 0

- Thuế tài nguyên 0 0 0
Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí 0 0 0

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước 0 0 0
Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác
dầu, khí 0 0 0

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 32.000 32.000 38.450 38.450 34.500 34.500
- Thuế giá trị gia tăng 20.460 20.460 28.000 31.160 24.860 24.860
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.810 1.810 700 700 510 510
- - Thuế tiêu thụ đặc biệt 30 30 50 50 30 30

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu
tiếp tục bán ra trong nước 0 0 0

- Thuế tài nguyên 9.700 9.700 9.700 9.700 9.100 9.100
5 Lệ phí trước bạ 900 900 1.200 1.200 1.000 1.000
6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 0
7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0 5 5 0
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8 Thuế thu nhập cá nhân 1.340 1.340 1.340 1.340 1.300 1.300
9 Thuế bảo vệ môi trường 0 0 0

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 0 0 0
- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 0 0 0

10 Phí, lệ phí 480 480 730 730 760 760
Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước
trung ương thu 42 42 60 60 52 52

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu 438 438 670 670 708 708
Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai
thác khoáng sản 0 0 0

11 Tiền sử dụng đất 5.300 5.300 9.500 9.500 5.000 5.000
Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc Trung ương quản lý 0 0 0

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa
phương quản lý 5.300 5.300 9.500 9.500 5.000 5.000

12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 1.300 1.300 1.300 1.300 2.200 2.200
13 Thu tiền sử dụng khu vực biển 0 0 0

Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung
ương 0 0 0

- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương 0 0 0
14 Thu từ bán tài sản nhà nước 0 0 0

Trong đó: - Do trung ương quản lý 0 0 0
                - Do địa phương quản lý 0 0 0

15 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của
nhà nước 0 0 0

Trong đó: - Do trung ương xử lý 0 0 0
                - Do địa phương xử lý 0 0 0

16 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước 0 0 0

17 Thu khác ngân sách 1.280 1.280 2.000 2.000 1.100 1.100
Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương 0 0 0

18 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 7.100 7.100 2.200 2.200 5.940 5.940
Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp 7.030 7.030 2.200 2.200 5.900 5.900

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 70 70 0 40 40

19 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công
sản khác 0 0 0

20 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương
hưởng 100%) 0 0 0

21 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt
động xổ số điện toán) 0 0 0

II THU TỪ DẦU THÔ 0 0 0
III THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU 0 0 0
1 Thuế xuất khẩu 0 0 0
2 Thuế nhập khẩu 0 0 0
3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0
4 Thuế bảo vệ môi trường 0 0 0
5 Thuế giá trị gia tăng 0 0 0

Ghi chú: (1) Bao gồm các khoản thu NSĐP hưởng 100%, các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP.

STT Nội dung

Dự toán năm 2024 UThực hiện năm 2024 Dự toán năm 2025

Thu trên
địa bàn do

HĐND
huyện giao

Tr.đó:
Thu do
UBND

huyện trực
tiếp tổ

chức thực
hiện (1)

Thu trên
địa bàn

Trong đó:
Thu do
UBND

huyện trực
tiếp tổ chức
thực hiện

(1)

Dự toán
thu trên
địa bàn

Tr.đó: Thu
do UBND

huyện trực
tiếp tổ chức
thực hiện

(1)
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2925 2925

3145,5 2587,5
127,5 525

80 80

21131 17391
433,5 1538,5

30 30

6940 6940
1600 900
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1206 1206

646 620,5

4400 8360

1040 1040

840 1300

70 70
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UBND HUYỆN IA H'DRAI Mẫu biểu số 32/TT342

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

STT Nội dung
Dự toán giao

đầu năm 2024
Ước thực
hiện năm

2024
A B 1 2

Tổng chi 307.752 478.108,61

A TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
(I+II+III) 307.752 403.715,31

I CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 142.380 158.025,46
Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương tính tỷ lệ điều
tiết, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân
sách địa phương (1)

1 Chi đầu tư phát triển 10.585 23.957,00

1.1

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp
sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ
chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo
quy định của pháp luật

1.2 Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1) 10.585 23.957,00
Trong đó:

1.2.1 Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn 10.585 23.957,00
a Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 5.926 5.926,00
b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.659 11.712,00
c Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
d Nguồn tiết kiệm
e Nguồn tăng thu ngân sách huyện 6.257,00
f Nguồn kết dư ngân sách huyện 62,00
d Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
2 Chi thường xuyên 128.948 131.221,16
a Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 52.071 53.074,16
b Chi khoa học và công nghệ 200 200,00
c Chi quốc phòng 7.017 7.017,19
d Chi an ninh 1.435 1.435,00
đ Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
e Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.695 1.892,04
g Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 1.604 1.603,61
h Chi sự nghiệp thể dục thể thao 230 230,00
i Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 2.540 2.540,00
k Chi hoạt động kinh tế 4.782 3.554,47
l Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 53.685 55.986,09
m Chi bảo đảm xã hội 2.860 2.860,32
n Chi khác 828 828,28
3 Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
5 Dự phòng ngân sách 2.847 2.847,30
6 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 165.372 211.217,54
1 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 141.060 193.494,13
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2 Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm
vụ khác 19.445 12.750,00

- Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới 2.600 2.600,00

- Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (ưu tiên đầu tư các công
trình GD DT thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới) 28,00

- Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách

-

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi
thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất
đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến
động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất

1.800 977,00

-

Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xử lý nhà đất, bán
tài sản công,... giao tăng thu so với dự toán trung ương giao
để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng
nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động,
chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số
1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

4.000

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung 2.000

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao
thông 100 100,00

- Kinh phí thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính
Phủ 270 270,00

- Kinh phí biên chế giáo viên 5.703 5.703,00
- Đối ứng chương trình MTQG nông thôn mới 596 596,00

- Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền
vững

- Chi thực hiện các nhiệm vụ chuyển nguồn, bổ sung trong
năm

100,00
- Kinh phí thực hiện đề án di dân

-
Kinh phí thực hiện Đề án chuyển giao các Trung tâm Y tế
huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về cho các huyện quản
lý

- Kinh phí tiếp xúc cử tri 6 6,00
- Ứng dụng khoa học công nghệ 100 100,00

-

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho
chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên
địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao
chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030

500 500,00

- Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể 1.350 1.350,00
- Kinh phí tổ chức Đại hội DTTS, Đại hội MTTQVN các cấp 420 420,00

3 Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo
quy định 4.867 4.973,42

- Chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy
định chính sách phát triển giáo viên mầm non 407 407,00

-
Kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc
biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18
tháng 07 năm 2016 của Chính phủ

2.657 2.657,00

STT Nội dung
Dự toán giao

đầu năm 2024
Ước thực
hiện năm

2024
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-
Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo
quy định tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/08/2021
của Chính phủ

994 994,00

- hoc bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật 53 53,00

-
 Kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm
2021 của Chính phủ

55 55,00

- Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa
- Hỗ trợ hộ nghèo đón tết 366 46,20

-
Kinh phí hỗ trợ ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với
trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 05/5/2017

13 12,96

-
Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc
thiểu số theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và
Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội 1 1,00

- Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh,
thanh niên xung phong 34 34,00

- Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ
an ninh trật tự ở cơ sở

- Chế độ cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng;
chi cho lực lượng tổ an ninh trật tự 287 713,26

III Chi nộp trả ngân sách cấp trên 34.472,31

B BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 74.393,30

Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí và chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi (nếu có).

STT Nội dung
Dự toán giao

đầu năm 2024
Ước thực
hiện năm

2024
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Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán năm
2025

3
323.360

323.360

168.765

10.326

10.326

10.326
5.926
4.400

155.064,0
66.204,7

200,0
8.228,5
1.510,0

65,0
3.316,6

345,0
400,0

2.405,0
4.748,9

63.952,3
3.438,0

250,0

3.375

154.595
111.209

Mẫu biểu số 32/TT342

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
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35.694

2.670

1.500

5.100

150

270

8.577
617

3.322

12.382

6
100

1.000

7.692,0

58

4.698

Dự toán năm
2025
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1.055

498

66
54

17

38

17

52

1.139

Dự toán năm
2025
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34,150
51,700
16,190
56,131
78,525
40,170
33,600

9.826,000
150.411 124.889,787
107.025 2.750,000

43.386 148.905,000
10.326,00
########
3.375,00 30.547,9680

1.506,0000
168.765
150.411
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